
Nam Nữ

I

1 Trần Thị Lý 10/06/1992 Kinh
Anh Sơn, 

Nghệ An

Diên Khánh, 
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Học viện 

Hành chính

Cử nhân Hành 

chính học

UBND xã 

Suối Cát

2 Nguyễn Thị Mai Loan 04/03/1997 Kinh
Nông Cống, 

Thanh Hóa

Suối Hiệp, 
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Học viện 

Hành chính

Cử nhân Quản lý 

Nhà nước

UBND xã 

Suối Cát

3
Nguyễn Trần Minh 
Nhật

31/08/1991 Kinh  Quãng Ngãi
Cam Đức, 

Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Đại học Vinh Cử nhân Luật 
UBND xã 
Suối Cát

4 Trần Kim Long 29/06/1978 Kinh
Tây Hòa, Phú 

Yên

Cam Đức, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Đà 
Lạt

Cử nhân Tin học
UBND xã 
Cam Hiệp 

Bắc

Miễn thi Tin 
học

5 Nguyễn Bích Ngân 06/03/1998 Kinh
Ninh Hải, 

Ninh Thuận

Phủ Hà, 

Phan Rang, Tháp 
Chàm

Đại học Đà 

Lạt
Cử nhân Luật 

UBND xã 

Cam Hiệp 
Bắc

6 Hồ Thị Tuyết Mai 23/02/1985 Kinh
Hòa Vang, 

Quảng Nam

Cam Hiệp Nam, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Thái 
Bình Dương

Cử nhân Luật 
UBND xã 
Cam Hiệp 

Nam

7 Phan Thị Nga 02/02/1994 Kinh
Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh

Cam Hiệp Nam, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Luật - 
Đại học Huế 

Cử nhân Luật 
Kinh tế

UBND xã 
Cam Hiệp 

Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆC NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CAM LÂM NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /9/2022 của UBND huyện Cam Lâm)

STT
Dân 
tộc

Quê quán

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAM LÂM

Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê

Ghi chú
Hộ khẩu thường 

trú
Tên trường, 
cơ sở đào tạo

Trình độ, 
chuyên ngành

Đơn vị dự 
tuyển

Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh Đối tượng ưu 
tiên



Nam Nữ

STT
Dân 
tộc

Quê quán Ghi chú
Hộ khẩu thường 

trú
Tên trường, 
cơ sở đào tạo

Trình độ, 
chuyên ngành

Đơn vị dự 
tuyển

Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh Đối tượng ưu 

tiên

8 Thái Thị Tuyết Trâm 09/09/1992 Kinh
Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Suối Tân, 

Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Đại học Đà 
Lạt

Cử nhân Luật
UBND xã 

Cam An Bắc

9 Phan Như Hạnh 01/12/1993 Kinh
Vạn Ninh, 
Khánh Hòa

Cam Thịnh 
Đông, 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Đại học Nha 
Trang

Cử nhân Kế toán
UBND xã 

Cam An Bắc

10 Đoàn Quốc Việt 19/05/1996 Kinh Bình Định

Cam Đức, 

Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Đại học Vinh Cử nhân Luật 
UBND xã 

Cam An Bắc

11 Võ Thị Thu Hà 10/06/1992 Kinh
Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Cam Thành Nam, 
Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 

hàng

UBND xã  

Cam An Bắc

II

1 Hoàng Thị Nhật 20/10/1988 Kinh
Quảng 
Xương, 

Thanh Hóa

Vạn Thắng, 
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội

Kỹ sư Bảo quản 
chế biến nông 

sản

UBND thị 
trấn Cam Đức

Con thương binh

2 Trần Thị Thu Oanh 04/10/1996 Kinh
Hoài Nhơn, 
Bình Định

Cam Hiệp Bắc, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nông 
lâm TP.HCM

Kỹ sư Quản lý 
đất đai

UBND thị 
trấn Cam Đức

3 Nguyễn Nhật Khánh 15/06/1993 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định

Cam Đức, 

Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Đại học Công 
nghệ TP.HCM

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây 
dựng

UBND thị 
trấn Cam Đức

4 Nguyễn Thanh Hậu 29/03/1994 Kinh
Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Cam Thành Bắc, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Giao 
thông Vận tải 

TP.HCM
Kỹ sư Xây dựng 

UBND thị 
trấn Cam Đức

Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường



Nam Nữ

STT
Dân 
tộc

Quê quán Ghi chú
Hộ khẩu thường 

trú
Tên trường, 
cơ sở đào tạo

Trình độ, 
chuyên ngành

Đơn vị dự 
tuyển

Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh Đối tượng ưu 

tiên

5 Võ Lâm Đồng 20/02/1988 Kinh
Đức Phổ, 

Quãng Ngãi

Cam Đức, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Văn 
Lang

Kỹ sư Công nghệ 
sinh học

UBND thị 
trấn Cam Đức

Người hoạt động 
KCT từ đủ 24 

tháng trở lên 

6 Nguyễn Trọng Quý 20/05/1993 Kinh
Quảng Trạch, 
Quảng Bình

Cam Đức, 

Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Đại học Xây 

dựng Miền 
trung

Kỹ sư Xây dựng 
UBND thị 

trấn Cam Đức

7 Trương Thị Thu Hà 10/03/1997 Kinh
Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ba Đồn, Quảng 

Bình

Đại học Công 
nghiệp 

TP.HCM

Kỹ sư Công nghệ 

môi trường

UBND thị 

trấn Cam Đức

8 Phạm Xuân Nghĩa 10/02/1989 Kinh
Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Cam Nghĩa, Cam 
Ranh, Khánh 

Hòa

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Kỹ sư Xây dựng 

UBND thị 

trấn Cam Đức
Con bệnh binh

9 Nguyễn Lương Thiền 20/02/1986 Kinh
Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Diên Lạc, Diên 

Khánh, Khánh 
Hòa

Đại học Mở 
TP.HCM

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 
Công nghiệp

UBND thị 
trấn Cam Đức

10 Nguyễn Thanh Tuấn 09/05/1997 Kinh
Cam Lâm, 

Khánh Hòa 

Cam Hòa, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nha 

Trang

Kỹ sư Kỹ thuật 

Môi trường

UBND xã 

Cam Hòa

11 Nguyễn Ái Xuân 05/05/1991 Kinh
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Suối Tiên, 
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang

Kỹ sư Kỹ thuật 

Xây dựng

UBND xã 

Cam Hòa

12 Nguyễn Thị Lệ Thảo 14/10/1996 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định

Cam Thành Bắc, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nha 
Trang

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật xây 

dựng

UBND xã 
Cam Hiệp 

Bắc



Nam Nữ

STT
Dân 
tộc

Quê quán Ghi chú
Hộ khẩu thường 

trú
Tên trường, 
cơ sở đào tạo

Trình độ, 
chuyên ngành

Đơn vị dự 
tuyển

Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh Đối tượng ưu 

tiên

13 Phạm Ngọc Long 25/06/1987 Kinh
Hoài Nhơn, 
Bình Định

Cam Hiệp Nam, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Giao 

thông Vận tải 
TP.HCM

Đại học Kiến 

trúc TP.HCM

Kỹ sư Kinh tế 

Xây dựng
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

UBND xã 
Cam Hiệp 

Bắc

14 Diệp Bảo Quốc 20/06/1994 Kinh
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Lạc, 
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Đại học Xây 
dựng Miền 

trung

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và 

Công nghiệp

UBND xã 
Cam Hiệp 

Bắc

15 Nguyễn Thụy Hiền Vy 05/01/1998 Kinh
Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Diên Điền, 

Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Đại học Tài 
nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

Cử nhân Kinh tế 

tài nguyên thiên 
nhiên

UBND xã 

Cam Phước 
Tây

16 Trần Thanh Nhật 09/03/1995 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định

 Cam Linh, Cam 

Ranh, Khánh 
Hòa

Đại học Tài 
nguyên và 

Môi trường 
TP.HCM

Kỹ sư Quản lý 

đất đai

UBND xã 

Cam Phước 
Tây

17 Dương Thị Hiệp 20/11/1996 Kinh
Sông Cầu, 

Phú Yên

Cam Thành Bắc, 

Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nông 

lâm TP.HCM

Kỹ sư Quản lý 

Môi trường

UBND xã 

Cam Phước 

Tây

18 Nguyễn Ngọc Thúy 09/11/1991 Kinh
Đông Hà, 
Quảng Trị

Cam An Nam, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nông 
lâm TP.HCM

Kỹ sư Công nghệ 
địa chính

UBND xã 
Cam Phước 

Tây

III

1 Võ Văn Minh 07/12/1988 Kinh
Đức phổ, 

Quãng Ngãi

Cam Đức, 
Cam Lâm, 
Khánh Hòa

Đại học Vinh Cử nhân Luật 
UBND xã 

Suối Tân

Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch



Nam Nữ

STT
Dân 
tộc

Quê quán Ghi chú
Hộ khẩu thường 

trú
Tên trường, 
cơ sở đào tạo

Trình độ, 
chuyên ngành

Đơn vị dự 
tuyển

Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh Đối tượng ưu 

tiên

2 Đinh Quốc Nhã Tài 01/01/1989 Kinh
Bố Trạch, 

Quảng Bình

Ninh Sim, 

Ninh Hòa, 
Khánh Hòa 

Đại học Kinh 

tế - Đại học 
Đà Nẵng

Cử nhân Luật 
UBND xã 

Suối Tân

Trí thức trẻ tình 

nguyện tỉnh 

Khánh Hòa (2015-

2020)

3 Nguyễn Văn Tấn 25/10/1987 Kinh
Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Suối Cát, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa
Đại học Vinh Cử nhân Luật 

UBND xã 
Suối Tân

Hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự

4 Lê Phạm Thành Nhân 28/07/1987 Kinh
Cam Lâm, 
Khánh Hòa

Suối Tân,
 Cam Lâm, 
Khánh Hòa

Đại học Đà 
Lạt

Cử nhân Luật 
UBND xã 
Suối Tân

Người hoạt động 
KCT từ đủ 24 
tháng trở lên 

5 Phạm Thị Hoài 17/05/1995 Kinh
Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Suối Cát, Cam 
Lâm, Khánh Hòa

Cử nhân Luật
UBND xã 
Suối Tân

6 Nguyễn Tấn Duy 28/12/1984 Kinh
Hoài Nhơn, 

Bình Định

Cam Thịnh 
Đông, Cam 

Ranh, 
Khánh Hòa

Đại học Quốc 

gia Hà Nội
Cử nhân Luật 

UBND xã 
Cam Phước 

Tây

7 Trương Thị Nga 18/09/1993 Kinh
Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Cam Phúc Bắc, 

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Đại học Luật - 

Đại học Huế
Cử nhân Luật

UBND xã 

Cam Phước 

Tây

IV

1 Nguyễn Ánh Trong 24/04/1997 Kinh
Cam Lâm, 

Khánh Hòa

Suối Tân, 

Cam Lâm, Khánh 
Hòa

Đại học Khoa 
học, Xã hội và 

Nhân văn - 
Đại học QG 

TP.HCM

Cử nhân Xã hội 

học

UBND xã 

Suối Tân

2 Nguyễn Tấn Toàn 12/07/1990 Kinh
Nha Trang, 
Khánh Hòa

Tân Lập, 
Nha Trang, 
Khánh Hòa

Đại học Mở 
TP.HCM

Cử nhân Công 
tác xã hội

UBND xã 
Cam Hải Tây

Hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự

Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội



Nam Nữ

STT
Dân 
tộc

Quê quán Ghi chú
Hộ khẩu thường 

trú
Tên trường, 
cơ sở đào tạo

Trình độ, 
chuyên ngành

Đơn vị dự 
tuyển

Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh Đối tượng ưu 

tiên

3 Trần Thanh Xuân 23/06/1982 Kinh
TP. Hải 

Dương

TP Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

Đại học Văn 

hóa Hà Nội

Cử nhân Văn 

hóa quần chúng

UBND xã 

Cam Hải Tây

4 Lê Thị Hằng 30/08/1986 Kinh
Thái Thụy, 

Thái Bình

Cam Linh, Cam 

Ranh, Khánh 
Hòa

Đại học Sư 

phạm - Đại 
học Đà Nẵng

Cử nhân Khoa 

học ngành Văn 
học

UBND xã 

Cam Phước 
Tây

V

1 Trần Thị Kim Luyến 12/07/1994 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định

Cam Tân, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nha 
Trang

Cử nhân Kế toán
UBND xã 
Suối Tân

2
Nguyễn Thảo Trầm 
Hương

22/11/1991 Kinh
Cam Lâm, 
Khánh Hòa 

Cam Hòa, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Nha 
Trang

Cử nhân Kế toán
UBND xã 
Suối Tân

3
Nguyễn Thị Mai 

Phương
16/08/1999 Kinh

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Vạn Thạnh, 

Nha Trang, 
Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang
Cử nhân Kế toán

UBND xã 

Suối Tân

4 Nguyễn Thị Hồng Vân 07/03/1992 Kinh
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Suối Tân, 
Cam Lâm, Khánh 

Hòa

Đại học Trà 

Vinh
Cử nhân Kế toán

UBND xã 

Suối Tân

5 Nguyễn Lê Vy Hoàng 25/10/1994 Kinh
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Đại học Tài 
chính - 

Marketing 
TP.HCM

Cử nhân Tài 
chính - Ngân 

hàng

UBND xã 

Suối Tân

Chức danh công chức Tài chính - Kế toán

Tổng cộng: 45 thí sinh
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